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1. Tính cấp thiết của nghiên cứu
Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là yêu cầu tất yếu để tổ chức thích ứng, phát triển và tái cấu trúc hoạt động. Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy đổi mới, đặc biệt là những yếu tố nội sinh được xem xét từ góc độ quản trị nhân lực như lãnh đạo, văn hóa tổ chức, phát triển nguồn nhân lực,… là cần thiết vì con người có vai trò then chốt trong quá trình đổi mới.
Về lý luận, các nghiên cứu đã xác định nhiều yếu tố thúc đẩy đổi mới, trong đó lãnh đạo và chia sẻ tri thức giữ vai trò nổi bật. Lãnh đạo số được đề xuất phản ánh năng lực kiến tạo tầm nhìn, dẫn dắt thay đổi và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, song bằng chứng về tác động của lãnh đạo số đến đổi mới vẫn chưa thống nhất. Tương tự, chia sẻ tri thức được xem là nguồn lực chiến lược hỗ trợ đổi mới nhưng kết quả thực nghiệm còn khác biệt. Đặc biệt, các nghiên cứu tích hợp đồng thời lãnh đạo số - chia sẻ tri thức - đổi mới còn ít và vai trò trung gian của chia sẻ tri thức trong mối quan hệ giữa lãnh đạo số và đổi mới chưa được kiểm định đầy đủ.
[bookmark: _Toc220572858][bookmark: _Toc220573133][bookmark: _Toc220573459]Về thực tiễn, tại Việt Nam, HTXNN có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững và được ưu tiên trong các chủ trương, chính sách về khoa học - công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số trong HTXNN còn thấp, năng lực đội ngũ quản lý và cơ chế chia sẻ tri thức chưa đáp ứng yêu cầu, tạo ra khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và triển khai. Do đó, cần nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định và lượng hóa tác động của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại HTXNN nước ta.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu của luận án là phân tích ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị thúc đẩy đổi mới tại các HTXNN Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu.
Nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm: Thứ nhất, tổng quan nghiên cứu về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức, đổi mới cũng như ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới. Xác định được khoảng trống nghiên cứu về mối quan hệ giữa các biến số này; Thứ hai, hệ thống hóa cơ sở lý luận về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới; Thứ ba, xây dựng mô hình nghiên cứu và xác lập các giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới; Thứ tư, thu thập và tổng hợp dữ liệu sơ cấp, thứ cấp về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam; trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, phân tích thực trạng và đánh giá mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam; Thứ năm, đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị thúc đẩy đổi mới tại các HTXNN Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu.
[bookmark: _Toc200098790][bookmark: _Toc220572859][bookmark: _Toc220573134][bookmark: _Toc220573460]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc198530433][bookmark: _Toc200098791][bookmark: _Toc211350629][bookmark: _Toc216425382][bookmark: _Toc216778476][bookmark: _Toc220568152][bookmark: _Toc220572860][bookmark: _Toc220573135][bookmark: _Toc220573461]3.1. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc198530434][bookmark: _Toc200098792][bookmark: _Toc211350630][bookmark: _Toc216425383][bookmark: _Toc216778477][bookmark: _Toc220568153][bookmark: _Toc220572861][bookmark: _Toc220573136][bookmark: _Toc220573462]Nghiên cứu ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam.


[bookmark: _Toc200118359][bookmark: _Toc211350631][bookmark: _Toc216425384][bookmark: _Toc216778478][bookmark: _Toc220568154][bookmark: _Toc220572862][bookmark: _Toc220573137][bookmark: _Toc220573463]3.2. Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc200118360][bookmark: _Toc200220684][bookmark: _Toc200221011][bookmark: _Toc211350632][bookmark: _Toc216425385][bookmark: _Toc216778479][bookmark: _Toc220568155][bookmark: _Toc220572863][bookmark: _Toc220573138][bookmark: _Toc220573464]3.2.1. Phạm vi về không gian
Nghiên cứu khảo sát HTXNN tại 4 vùng kinh tế (Đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi phía Bắc; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Đồng bằng sông Cửu Long), nơi tập trung khoảng 89% số HTXNN cả nước. Mẫu nghiên cứu giới hạn ở các HTXNN hoạt động trong 4 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tổng hợp (chiếm khoảng 93,5%), và chỉ chọn các HTXNN có thời gian hoạt động trên 3 năm (thành lập trước 7/2021) nhằm bảo đảm đủ điều kiện tích lũy tri thức, triển khai đổi mới và ứng dụng công nghệ số để phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới.
[bookmark: _Toc200118361][bookmark: _Toc200220685][bookmark: _Toc200221012][bookmark: _Toc211350633][bookmark: _Toc216425386][bookmark: _Toc216778480][bookmark: _Toc220568156][bookmark: _Toc220572864][bookmark: _Toc220573139][bookmark: _Toc220573465][bookmark: _Hlk186467676]3.2.2. Phạm vi về thời gian
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn  năm từ 2019 – 2025, dữ liệu sơ cấp được tác giả thu thập từ tháng 4/2024 đến tháng 2/2025 thông qua khảo sát diện rộng, phỏng vấn sâu và nghiên cứu tình huống. Các hàm ý quản trị và khuyến nghị đề xuất đến năm 2030.
3.2.3. Phạm vi về nội dung
- Lãnh đạo số là năng lực của nhà lãnh đạo trong việc kiến tạo tầm nhìn, xây dựng - triển khai chiến lược và thúc đẩy thành viên ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tổ chức. Nghiên cứu này giới hạn lãnh đạo số ở năng lực của Giám đốc HTXNN nhằm tập trung vào chức danh then chốt, tăng độ chính xác đo lường và nâng cao giá trị ứng dụng của kết quả.
- Nghiên cứu kế thừa Van Den Hooff và De Ridder (2004), chia sẻ tri thức được hiểu là quá trình các cá nhân trao đổi cả tri thức hiện và tri thức ẩn nhằm mở rộng tri thức chung và hỗ trợ đạt mục tiêu tổ chức.
- Nghiên cứu kế thừa OECD (2018), “đổi mới” được hiểu là kết quả cải tiến hoặc làm mới sản phẩm và/hoặc quy trình, tạo khác biệt đáng kể và gia tăng hiệu quả/giá trị cho tổ chức. 
[bookmark: _Toc200098793][bookmark: _Toc220572865][bookmark: _Toc220573140][bookmark: _Toc220573466]4. Câu hỏi nghiên cứu
Luận án trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
(1) Khung nghiên cứu về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới tại tổ chức bao gồm những nội dung gì?
(2) Lãnh đạo số ảnh hưởng như thế nào đến chia sẻ tri thức và đổi mới trong tổ chức; chia sẻ tri thức có đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa lãnh đạo số và đổi mới không?
(3) Những lý thuyết nền tảng nào giải thích mối quan hệ tác động của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại tổ chức?
(4) Mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam như thế nào?
(5) Các hàm ý quản trị và khuyến nghị nào là cần thiết nhằm thúc đẩy đổi mới tại các HTXNN Việt Nam từ kết quả nghiên cứu?
[bookmark: _Toc220572866][bookmark: _Toc220573141][bookmark: _Toc220573467]5. Tiếp cận nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Luận án tiếp cận từ góc độ quản trị nhân lực với trọng tâm nghiên cứu về vai trò của lãnh đạo số và chia sẻ tri thức trong việc thúc đẩy đổi mới. Các hàm ý quản trị và khuyến nghị được đề xuất tập trung vào một số yếu tố cốt lõi của quản trị nhân lực.
Nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp như: Phương pháp thu thập dữ liệu (Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp khảo sát thực tế; Phương pháp nghiên cứu tình huống); Phương pháp phân tích dữ liệu (lựa chọn mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích dữ liệu).
[bookmark: _Toc220572868][bookmark: _Toc220573143][bookmark: _Toc220573469]6. Những đóng góp mới của luận án
Đóng góp ở phương diện lý luận:
Thứ nhất, luận án đề xuất cấu trúc thang đo lãnh đạo số theo cách tiếp cận tích hợp, khắc phục tình trạng tiếp cận rời rạc giữa các thành phần đo lường trong các nghiên cứu trước. Trên cơ sở tổng hợp và lựa chọn có hệ thống các thang đo đã được công bố, luận án xây dựng bộ công cụ gồm 23 biến quan sát phản ánh sáu nhóm năng lực thuộc hai phương diện cốt lõi của lãnh đạo số: năng lực chiến lược và năng lực ảnh hưởng xã hội. 
Thứ hai, luận án xây dựng mô hình nghiên cứu gồm ba biến chính là lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới, trong đó tính mới của mô hình là vai trò trung gian của chia sẻ tri thức.
Thứ ba, luận án xây dựng một khung phân tích tích hợp đa lý thuyết, khắc phục cách tiếp cận phân mảnh trong các nghiên cứu trước vốn chủ yếu sử dụng riêng lẻ từng lý thuyết để giải thích các mối quan hệ song phương. Mô hình nghiên cứu được phát triển trên cơ sở bốn lý thuyết nền tảng chủ đạo, bao gồm nhóm lý thuyết định hướng hành vi tổ chức (lý thuyết cấp trên, lý thuyết khuếch tán đổi mới) và nhóm lý thuyết định hướng chiến lược - năng lực tổ chức (lý thuyết năng lực động, lý thuyết dựa trên tri thức).
Đóng góp ở phương diện thực tiễn:
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu tại các HTXNN Việt Nam cho thấy lãnh đạo số thúc đẩy chia sẻ tri thức mạnh hơn so với tác động trực tiếp đến đổi mới; chia sẻ tri thức ảnh hưởng mạnh hơn đến đổi mới sản phẩm so với đổi mới quy trình và đóng vai trò trung gian một phần giữa lãnh đạo số và đổi mới. Đồng thời, quy mô lao động và đầu tư cho công nghệ thông tin tác động tích cực đến đổi mới; trong khi quy mô thành viên có quan hệ nghịch chiều với đổi mới sản phẩm và thời gian hoạt động không có tác động đáng kể.
Thứ hai, đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị thúc đẩy đổi mới thông qua phát triển năng lực lãnh đạo số (đào tạo cá nhân hóa, quy hoạch kế cận, thu hút nhân lực trẻ) và tăng cường chia sẻ tri thức (hệ thống hóa - số hóa tri thức, nâng cao năng lực số, xây dựng văn hóa học hỏi, đầu tư công nghệ hỗ trợ lưu trữ - truy cập - lan tỏa tri thức).
7. Kết cấu luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 5 chương bao gồm: 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 
Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại tổ chức
Chương 3: Bối cảnh, quy trình và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam 
Chương 5: Hàm ý quản trị và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu
[bookmark: _Toc220572870][bookmark: _Toc220573145][bookmark: _Toc220573471]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc200098796][bookmark: _Toc220572871][bookmark: _Toc220573146][bookmark: _Toc220573472]1.1. Tổng quan nghiên cứu về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới
[bookmark: _Toc200098797][bookmark: _Toc220572872][bookmark: _Toc220573147][bookmark: _Toc220573473]1.1.1. Tổng quan nghiên cứu về lãnh đạo số
(i) Khái niệm: Lãnh đạo số thường được tiếp cận như một năng lực tích hợp, bao gồm khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ) và cách thức lãnh đạo (hành động thực tiễn), nhấn mạnh năng lực chiến lược và năng lực ảnh hưởng xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số; tuy nhiên, nhiều học giả có xu hướng phát triển khái niệm lãnh đạo số dựa trên một khía cạnh riêng lẻ của khái niệm lãnh đạo tổng thể, chưa phản ánh đầy đủ bản chất tích hợp của lãnh đạo trong môi trường số.
(ii) Yếu tố cấu thành lãnh đạo số: bao gồm tập hợp các năng lực cốt lõi được vận dụng trong bối cảnh số, với sự đồng thuận cao về các năng lực như: sáng tạo, tư duy và tìm hiểu vấn đề, học hỏi, kiến thức chuyên sâu, tầm nhìn, hợp tác, dẫn dắt và truyền cảm hứng.
(iii) Các yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo số: cá nhân nhà lãnh đạo, điều kiện tổ chức và môi trường bên ngoài.
[bookmark: _Toc200098800][bookmark: _Toc220572875][bookmark: _Toc220573150][bookmark: _Toc220573476](iv) Ảnh hưởng của lãnh đạo số: ảnh hưởng đến hành vi và năng lực của người lao động, đồng thời định hướng và dẫn dắt việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức.
1.1.2. Tổng quan nghiên cứu về chia sẻ tri thức
(i) Khái niệm: Chia sẻ tri thức được tiếp cận theo hai hướng: hành vi cá nhân mang tính chủ động, tự nguyện; quá trình mang tính tổ chức, được điều phối qua quy định, quy trình và văn hóa tổ chức.
(ii) Biểu hiện: Theo hướng cá nhân, chia sẻ tri thức thể hiện qua đóng góp và thu nhận tri thức, bao gồm cả tri thức ẩn và tri thức hiện; theo hướng tổ chức, chia sẻ tri thức gắn với các quy trình, hệ thống và chính sách cụ thể.
(iii) Yếu tố ảnh hưởng: Chia sẻ tri thức chịu tác động bởi các yếu tố cá nhân, yếu tố tổ chức và đặc điểm loại tri thức được chia sẻ.
(iv) Vai trò: Chia sẻ tri thức cải thiện kết quả làm việc, khả năng học tập của nhân viên,… đồng thời là cách thức để tri thức được lan tỏa trong tổ chức.
[bookmark: _Toc200098803][bookmark: _Toc220572878][bookmark: _Toc220573153][bookmark: _Toc220573479]1.1.3. Tổng quan nghiên cứu về đổi mới
(i) Về khái niệm đổi mới: một số hướng tiếp cận chính sau về đổi mới như đổi mới gắn liền với sáng tạo, ý tưởng; đổi mới liên kết chặt chẽ với tri thức; đổi mới được xem như là kết quả; đổi mới vừa là quá trình và vừa là kết quả.
(ii) Các loại đổi mới: Theo độ sâu của đổi mới (Đổi mới gia tăng; Đổi mới triệt để); Theo các lĩnh vực đổi mới (Đổi mới sản phẩm; Đổi mới quy trình).
(iii) Về đánh giá đổi mới: Chỉ số trực tiếp (số lượng sản phẩm hoặc quy trình được cải tiến cải tiến hoặc làm mới, doanh thu từ hoạt động đổi mới, bằng sáng chế,…); Chỉ số gián tiếp (nhận định chủ quan của người tham gia nghiên cứu về kết quả đổi mới).
(iv) Về các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới: Yếu tố thuộc môi trường vĩ mô, yếu tố liên quan đến môi trường tổ chức.
(v) Về ảnh hưởng của đổi mới đến năng lực vận hành của tổ chức như: hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, năng suất lao động.

[bookmark: _Toc200098804][bookmark: _Toc220572879][bookmark: _Toc220573154][bookmark: _Toc220573480]1.2. Tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới
Cho đến nay, một số nghiên cứu đề cập đến mối liên hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới đã được công bố. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này tiếp cận theo từng cặp biến (ví dụ, tác động của lãnh đạo số đến đổi mới hoặc vai trò của chia sẻ tri thức đối với đổi mới), thay vì xem xét đồng thời ba cấu trúc trong một mô hình tích hợp. Tổng hợp các nghiên cứu cụ thể như sau:
1.2.1. Nghiên cứu về ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức
[bookmark: _Toc200098806][bookmark: _Toc220572881][bookmark: _Toc220573156][bookmark: _Toc220573482]Các nghiên cứu gần đây cho thấy lãnh đạo số có thể thúc đẩy chia sẻ tri thức và qua đó hỗ trợ đổi mới, song bằng chứng thực nghiệm về cơ chế và mức độ tác động vẫn chưa thống nhất, cho thấy cần tiếp tục khảo cứu sâu hơn theo các bối cảnh khác nhau.
1.2.2. Nghiên cứu về ảnh hưởng của lãnh đạo số đến đổi mới
Lãnh đạo số có liên quan đến các dạng đổi mới như đổi mới xanh, đổi mới khám phá và tái cấu trúc mô hình kinh doanh (Mihardjo và cộng sự, 2019; Muniroh và cộng sự, 2022; Salamzadeh và cộng sự, 2021; T. Wang và cộng sự, 2022; Nguyễn Bá Lâng và Lê Ba Phong, 2023). Tuy vậy, một số kết quả cho thấy tác động này có thể chủ yếu diễn ra gián tiếp thông qua biến trung gian (Benitez và cộng sự, 2022). 
[bookmark: _Toc200098809][bookmark: _Toc220572883][bookmark: _Toc220573158][bookmark: _Toc220573484]1.2.3. Nghiên cứu về ảnh hưởng của chia sẻ tri thức đến đổi mới
Tác động của chia sẻ tri thức đến đổi mới, thường đo lường theo tri thức ẩn/hiện hoặc theo hành vi đóng góp/thu nhận. Tuy nhiên, kết quả còn khác biệt: một số nghiên cứu khẳng định tác động tích cực, trực tiếp (Lin, 2007; Z. Wang và Wang, 2012; Kim và Shim, 2018; Li và cộng sự, 2019; Nham và cộng sự, 2020; Berraies và cộng sự, 2021; Lei và cộng sự, 2020; Phạm Thị Thu Thủy, 2024), trong khi một số nghiên cứu cho rằng tác động chủ yếu thông qua trung gian (Liao và cộng sự, 2007; Yeşil và cộng sự, 2013).
[bookmark: _Toc200098813][bookmark: _Toc220572886][bookmark: _Toc220573161][bookmark: _Toc220573487]1.3. Khoảng trống nghiên cứu
Từ việc hệ thống các tài liệu nghiên cứu có liên quan, một số khoảng trống nghiên cứu được xác định như sau:
Thứ nhất, vẫn còn thiếu các nghiên cứu xây dựng thang đo phản ánh một cách toàn diện hơn nội hàm của lãnh đạo số, theo tiếp cận năng lực lãnh đạo bao gồm khả năng và cách thức lãnh đạo trong việc hình thành tầm nhìn rõ ràng, xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch, đồng thời dẫn dắt, truyền cảm hứng và khuyến khích các thành viên tham gia vào quá trình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của tổ chức. Do đó cần thực hiện nghiên cứu lý luận sâu hơn nhằm thống nhất cách hiểu và làm rõ đặc trưng cốt lõi của khái niệm lãnh đạo số, từ đó hình thành cơ sở lý luận cho những nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
Thứ hai, số lượng nghiên cứu đồng thời xem xét mối tương quan của lãnh đạo số, chia sẻ tri thức, đổi mới vẫn còn ít. Phần lớn nghiên cứu đã công bố hướng trọng tâm vào các mối quan hệ song phương như lãnh đạo số - chia sẻ tri thức, chia sẻ tri thức - đổi mới, trong khi sự liên kết giữa lãnh đạo số - chia sẻ tri thức hay cơ chế trung gian của chia sẻ tri thức trong sự liên kết giữa ba biến số vẫn chưa được khai thác một cách toàn diện.
Bên cạnh đó, các bằng chứng thực nghiệm hiện có thiếu sự thống nhất. Một số nghiên cứu khẳng định tác động trực tiếp và tích cực của lãnh đạo số đối với đổi mới, trong khi các nghiên cứu khác cho rằng mối quan hệ này chỉ phát huy thông qua các yếu tố trung gian. Tương tự, vai trò của chia sẻ tri thức đối với đổi mới cũng được lý giải theo những hướng khác nhau, khi có quan điểm nhấn mạnh tác động trực tiếp, còn quan điểm khác lại đề cao cơ chế trung gian. Những khác biệt trong các phát hiện nêu trên cho thấy vấn đề nghiên cứu chưa được làm sáng tỏ và cần tiếp tục làm rõ trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.
Thứ ba, các nghiên cứu trước đã vận dụng nhiều nền tảng lý thuyết như lý thuyết cấp trên, lý thuyết dựa trên tri thức, lý thuyết năng lực động, lý thuyết khuếch tán đổi mới, lý thuyết chấp nhận công nghệ, lý thuyết học tập tổ chức,… để giải thích mối quan hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới, song phần lớn chỉ khai thác từng lý thuyết riêng lẻ nhằm luận giải các quan hệ song phương. Cách tiếp cận phân tán này chưa lý giải đầy đủ con đường tác động tổng thể giữa ba biến số, đặc biệt là vai trò trung gian của chia sẻ tri thức. Do đó, cần có các nghiên cứu kết hợp đa lý thuyết nhằm xây dựng một khung luận giải tích hợp và toàn diện cho mô hình nghiên cứu.
Thứ tư, các nghiên cứu về lãnh đạo số và mối liên hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới chủ yếu được thực hiện trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, tiêu dùng, viễn thông… tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan. Trong khi đó, các nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam, đặc biệt đối với HTXNN, còn hạn chế, thể hiện ở phạm vi khảo sát chưa rộng và số lượng bằng chứng thực nghiệm chưa nhiều. Do đó, việc mở rộng nghiên cứu trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam không chỉ góp phần kiểm định và bổ sung mô hình lý thuyết, mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm phù hợp với bối cảnh, qua đó gia tăng giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.
















[bookmark: _Toc200098814][bookmark: _Toc220572888][bookmark: _Toc220573163][bookmark: _Toc220573489]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO SỐ ĐẾN CHIA SẺ TRI THỨC VÀ ĐỔI MỚI TẠI TỔ CHỨC

[bookmark: _Toc200098815][bookmark: _Toc220572889][bookmark: _Toc220573164][bookmark: _Toc220573490]2.1. Cơ sở lý luận về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới 
[bookmark: _Toc200098816][bookmark: _Toc220572890][bookmark: _Toc220573165][bookmark: _Toc220573491]2.1.1. Lãnh đạo số
[bookmark: _Toc200098817][bookmark: _Toc211350661][bookmark: _Toc216425413][bookmark: _Toc216778507][bookmark: _Toc220568183][bookmark: _Toc220572891][bookmark: _Toc220573166][bookmark: _Toc220573492]2.1.1.1. Khái niệm và vai trò của lãnh đạo số
a. Khái niệm lãnh đạo số
Luận án tích hợp đồng thời năng lực chiến lược và năng lực ảnh hưởng xã hội trong một cấu trúc khái niệm thống nhất. Cách tiếp cận này kế thừa quan điểm của Niu và cộng sự (2022), Zeike và cộng sự (2019) - nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo trong việc xây dựng cũng như hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh số và quan điểm của Zhong (2017) về vai trò ảnh hưởng, truyền cảm hứng của nhà lãnh đạo đối với các thành viên trong tiến trình CĐS. Theo đó, luận án xác định quan điểm:
Lãnh đạo số là khả năng và cách thức lãnh đạo trong việc tạo dựng một tầm nhìn rõ ràng; xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch; đồng thời dẫn dắt, truyền cảm hứng, khuyến khích các thành viên tham gia ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của tổ chức.
b. Vai trò của lãnh đạo số
Lãnh đạo số giữ vai trò định hướng và dẫn dắt tổ chức thích ứng với những biến động trong kỷ nguyên số hóa. Cụ thể: Là nhân tố then chốt giúp duy trì sự gắn kết giữa tầm nhìn phát triển của tổ chức với các cơ hội, thách thức từ tiến bộ công nghệ; Thúc đẩy chia sẻ tri thức và phát triển năng lực số của nhân viên, hai yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh thích ứng và đổi mới của tổ chức trong kỷ nguyên số; Thúc đẩy đổi mới ở góc độ tổ chức, tác động sâu rộng đến cả văn hóa đổi mới, quy trình và sản phẩm trong bối cảnh CĐS; Giúp phân phối nguồn lực phù hợp nhằm triển khai hiệu quả các giai đoạn CĐS; Hỗ trợ thực hiện quản trị rủi ro hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc200098818][bookmark: _Toc211350662][bookmark: _Toc216425414][bookmark: _Toc216778508][bookmark: _Toc220568184][bookmark: _Toc220572892][bookmark: _Toc220573167][bookmark: _Toc220573493]2.1.1.2. Yếu tố cấu thành lãnh đạo số
Dựa trên việc tổng hợp và đánh giá các tài liệu liên quan, nghiên cứu này lựa chọn một số yếu tố tiêu biểu để đo lường lãnh đạo số: 
- Sáng tạo: Là năng lực tư duy sáng tạo và đổi mới để chuyển hóa các ý tưởng cho tương lai thành những giải pháp khả thi trong hoạt động kinh doanh, giúp đề xuất các mô hình kinh doanh mang tính sáng tạo dựa trên công nghệ số.
- Tư duy và tìm hiểu vấn đề: Là năng lực nhận thức và đưa ra các hành động hợp lý đối với những sự kiện và vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị, bao gồm việc tư duy phù hợp để bảo đảm quá trình ứng dụng công nghệ số được triển khai hiệu quả tại tổ chức.
- Học hỏi: Là năng lực tìm kiếm, khám phá những tri thức mới để lãnh đạo tổ chức trong môi trường phức tạp, trong đó bao gồm cả năng lực học hỏi những tri thức mới về công nghệ số có thể áp dụng trong hoạt động của tổ chức.
- Kiến thức chuyên sâu: Là sự hiểu biết toàn diện và sâu rộng giúp nhà lãnh đạo vận dụng hiệu quả trong quá trình ra quyết định. Đặc biệt, kiến thức liên quan đến công nghệ số cho phép họ nhận diện rõ những biến chuyển của môi trường số và đánh giá được ảnh hưởng của các công nghệ này đối với việc triển khai CĐS trong tổ chức.
- Tầm nhìn và hợp tác: Tầm nhìn là định hướng dài hạn giúp tổ chức thích ứng với sự phức tạp của môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh CĐS, tầm nhìn này đặc biệt nhấn mạnh đến định hướng rõ ràng về việc ứng dụng các công nghệ số. Khả năng hợp tác thể hiện ở việc xây dựng và duy trì mạng lưới liên kết trong hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm cơ hội mới thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, tạo động lực cho nhân viên để đảm bảo rằng mọi thành viên đều tích cực phối hợp trong quá trình triển khai các công nghệ này.
- Dẫn dắt, truyền cảm hứng: Là năng lực khuyến khích các thay đổi tích cực trong tổ chức. Nhà lãnh đạo tạo động lực để từng cá nhân quan tâm và chủ động tham gia vào quá trình CĐS, đồng thời hỗ trợ các thành viên thích ứng và triển khai những thay đổi công nghệ cần thiết.
[bookmark: _Toc200098821][bookmark: _Toc211350665][bookmark: _Toc216425417][bookmark: _Toc216778511][bookmark: _Toc220568187][bookmark: _Toc220572895][bookmark: _Toc220573170][bookmark: _Toc220573496]2.1.1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo số
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo số từ ba nhóm chính: đặc điểm của nhà lãnh đạo, các điều kiện thuộc về tổ chức và môi trường bên ngoài.
[bookmark: _Toc200098826][bookmark: _Toc220572900][bookmark: _Toc220573175][bookmark: _Toc220573501]2.1.2. Chia sẻ tri thức
[bookmark: _Toc200098827][bookmark: _Toc211350671][bookmark: _Toc216425423][bookmark: _Toc216778517][bookmark: _Toc220568193][bookmark: _Toc220572901][bookmark: _Toc220573176][bookmark: _Toc220573502]2.1.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của chia sẻ tri thức
a. Khái niệm chia sẻ tri thức
Nghiên cứu kế thừa cách tiếp cận chia sẻ tri thức từ Van Den Hooff và De Ridder (2004), theo đó chia sẻ tri thức là hành vi cá nhân có chủ đích, hình thành từ tương tác xã hội vì tri thức, đặc biệt là tri thức ngầm gắn liền với trải nghiệm và nhận thức cá nhân, không dễ dàng hệ thống hóa. Cách tiếp cận này làm rõ vai trò chủ thể, tính tự nguyện và động lực cá nhân. Bên cạnh đó, nghiên cứu đồng thời phát triển hướng tiếp cận này bằng cách đặt hành vi cá nhân trong môi trường tổ chức, nhấn mạnh vai trò của chia sẻ tri thức như một đóng góp thiết thực vào việc hiện thực mục tiêu của tổ chức. Nghiên cứu xác định:
Chia sẻ tri thức là quá trình mà các cá nhân trao đổi những tri thức ẩn và tri thức hiện của họ để cùng nhau mở rộng tri thức, qua đó góp phần đạt được mục tiêu của tổ chức.
[bookmark: _Toc200098829][bookmark: _Toc211350673][bookmark: _Toc216425424][bookmark: _Toc216778518][bookmark: _Toc220568194][bookmark: _Toc220572902][bookmark: _Toc220573177][bookmark: _Toc220573503]b. Tầm quan trọng của chia sẻ tri thức
- Giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cá nhân;
- Khuyến khích sự đổi mới trong tổ chức; 
- Đóng góp vào việc hình thành lợi thế cạnh tranh của tổ chức;
- Thúc đẩy học tập tổ chức và bảo quản tri thức của tổ chức
- Góp phần hình thành sự gắn kết và hợp tác trong nội bộ tổ chức
[bookmark: _Toc200098828][bookmark: _Toc211350672][bookmark: _Toc216425425][bookmark: _Toc216778519][bookmark: _Toc220568195][bookmark: _Toc220572903][bookmark: _Toc220573178][bookmark: _Toc220573504]2.1.2.2. Biểu hiện của chia sẻ tri thức
Nghiên cứu lựa chọn tiếp cận theo loại tri thức được chia sẻ (tri thức ẩn và tri thức hiện), nhằm phù hợp với nội hàm khái niệm chia sẻ tri thức đã xác định. Hơn nữa, tri thức hiện dễ mã hóa và truyền đạt, trong khi tri thức ẩn gắn với kinh nghiệm, khó chia sẻ trực tiếp, điều này cho thấy mỗi dạng tri thức đòi hỏi một phương pháp tiếp cận riêng. Cách tiếp cận này phù hợp về lý thuyết và hữu ích đối với thực tiễn quản lý, giúp thiết kế biện pháp khuyến khích chia sẻ tri thức phù hợp với từng loại tri thức trong tổ chức.
[bookmark: _Toc216425426][bookmark: _Toc216778520][bookmark: _Toc220568196][bookmark: _Toc220572904][bookmark: _Toc220573179][bookmark: _Toc220573505]2.1.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức
Nghiên cứu này xác định bốn nhóm yếu tố chính có ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức như: yếu tố cá nhân, yếu tố tổ chức, đặc điểm của tri thức và công nghệ hỗ trợ.
[bookmark: _Toc220572905][bookmark: _Toc220573180][bookmark: _Toc220573506]2.1.3. Đổi mới
[bookmark: _Toc200098832][bookmark: _Toc211350676][bookmark: _Toc216425428][bookmark: _Toc216778522][bookmark: _Toc220568198][bookmark: _Toc220572906][bookmark: _Toc220573181][bookmark: _Toc220573507]2.1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của đổi mới
a. Khái niệm đổi mới
Nghiên cứu lựa chọn tiếp cận của OECD (2018), đổi mới là kết quả của quá trình cải tiến hoặc làm mới sản phẩm hoặc quy trình vì cách tiếp cận này liên kết chặt chẽ với mô hình nghiên cứu về sự kết nối giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức, đổi mới, khi đổi mới được xem là kết quả của việc áp dụng tri thức và công nghệ số trong phát triển sản phẩm, quy trình của tổ chức. Theo đó, nghiên cứu xác định:
Đổi mới là kết quả của quá trình cải tiến hoặc làm mới sản phẩm hay quy trình của tổ chức, tạo ra sự khác biệt đáng kể so với trước, trong đó sản phẩm mới hoặc cải tiến được đưa ra thị trường và quy trình mới hoặc cải tiến được triển khai trong tổ chức.
[bookmark: _Toc200098833][bookmark: _Toc211350677][bookmark: _Toc216425429][bookmark: _Toc216778523][bookmark: _Toc220568199][bookmark: _Toc220572907][bookmark: _Toc220573182][bookmark: _Toc220573508]b. Sự cần thiết của đổi mới đối với tổ chức
- Đổi mới tạo điều kiện để năng suất lao động được cải thiện;
- Đổi mới giúp hình thành và củng cố lợi thế cạnh tranh của tổ chức;
- Đổi mới góp phần nâng cao kết quả hoạt động của tổ chức;
- Đổi mới là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tổ chức.
[bookmark: _Toc200098834][bookmark: _Toc211350678][bookmark: _Toc216425430][bookmark: _Toc216778524][bookmark: _Toc220568200][bookmark: _Toc220572908][bookmark: _Toc220573183][bookmark: _Toc220573509]2.1.3.2. Phân loại và đánh giá đổi mới
a. Phân loại đổi mới
Nghiên cứu lựa chọn cách phân loại theo lĩnh vực đổi mới, cụ thể là đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình, nhằm làm rõ các hình thức đổi mới cụ thể trong hoạt động của tổ chức. Đồng thời, trong mỗi lĩnh vực đổi mới, nghiên cứu tiếp tục xem xét chiều sâu của đổi mới (gia tăng hoặc triệt để) nhằm phản ánh đầy đủ tính chất, mức độ tác động và độ mới của từng loại hình đổi mới trong bối cảnh tổ chức.
b. Đánh giá đổi mới
[bookmark: _Toc200098835][bookmark: _Toc220572909][bookmark: _Toc220573184][bookmark: _Toc220573510]Tiếp cận theo chỉ số gián tiếp phản ánh nhận định chủ quan của các đối tượng tham gia nghiên cứu về kết quả đổi mới.
[bookmark: _Toc220568202][bookmark: _Toc220572910][bookmark: _Toc220573185][bookmark: _Toc220573511]2.2. Lý thuyết nền nghiên cứu mối quan hệ của lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới
Để xây dựng mô hình nghiên cứu một cách toàn diện và thuyết phục, các lý thuyết được phân loại thành hai nhóm chính: Thứ nhất, nhóm lý thuyết về hành vi tổ chức bao gồm lý thuyết cấp trên và lý thuyết khuếch tán đổi mới, tập trung vào các yếu tố hành vi và tương tác trong tổ chức, giải thích cách thức chia sẻ tri thức và đổi mới được thúc đẩy trong bối cảnh hành vi tổ chức; Thứ hai, nhóm lý thuyết về chiến lược và quản lý tổ chức, với các lý thuyết như lý thuyết năng lực động và lý thuyết dựa trên tri thức, làm rõ các yếu tố chiến lược và năng lực tổ chức cần thiết để thích ứng với thay đổi và thúc đẩy đổi mới. Cách tiếp cận này giúp tạo sự liên kết giữa các lý thuyết và đảm bảo tính thống nhất trong mô hình nghiên cứu, phù hợp với bối cảnh hành vi tổ chức và phản ánh đầy đủ các yếu tố cần thiết để nghiên cứu mối quan hệ giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới.
[bookmark: _Toc200098841][bookmark: _Toc220572915][bookmark: _Toc220573190][bookmark: _Toc220573516][bookmark: _Toc165647283]2.3. Giả thuyết, mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại tổ chức
[bookmark: _Toc200098842][bookmark: _Toc220572916][bookmark: _Toc220573191][bookmark: _Toc220573517]2.3.1. Các giả thuyết nghiên cứu
H1: Lãnh đạo số tác động tích cực đến chia sẻ tri thức.
H2: Lãnh đạo số tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm
H3: Lãnh đạo số tác động tích cực đến đổi mới quy trình
H4: Chia sẻ tri thức tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm
H5: Chia sẻ tri thức tác động tích cực đến đổi mới quy trình
H6: Tác động của lãnh đạo số đến đổi mới sản phẩm được trung gian bởi chia sẻ tri thức
H7: Tác động của lãnh đạo số đến đổi mới quy trình được trung gian bởi chia sẻ tri thức
[bookmark: _Toc200098843][bookmark: _Toc220572917][bookmark: _Toc220573192][bookmark: _Toc220573518]2.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Các lý thuyết nền tảng chủ đạo (Lý thuyết cấp trên; Lý thuyết khuyết tán đổi mới;Lý thuyết dựa trên tri thức; Lý thuyết năng lực động)
Chia sẻ tri thức
Đổi mới 
sản phẩm
Đổi mới 
quy trình
Lãnh đạo số
Biến kiểm soát:
- Quy mô
- Thời gian hoạt động
H1(+)
H2(+)
H3(+)
H4(+)
H6(+)
H7(+)
H5(+)















[bookmark: _Toc163500115][bookmark: _Toc163725878][bookmark: _Toc165647288][bookmark: _Toc173482994][bookmark: _Toc173485080][bookmark: _Toc186541325][bookmark: _Toc198225798][bookmark: _Toc198530484][bookmark: _Toc198972486][bookmark: _Toc198973452][bookmark: _Toc200098845][bookmark: _Toc211350690][bookmark: _Toc216425440][bookmark: _Toc216778533][bookmark: _Toc220568210][bookmark: _Toc220572918][bookmark: _Toc220573193][bookmark: _Toc220573519]Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: Đề xuất của tác giả
So với các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu đề xuất có một số điểm mới với kỳ vọng là khỏa lấp khoảng trống đã được trình bày ở mục 1.3, cụ thể một số điểm mới như sau:
Một là, cấu trúc thang đo lãnh đạo số theo cách tiếp cận tích hợp hội tụ của hai thành tố là năng lực chiến lược và năng lực ảnh hưởng xã hội, từ đó giúp khắc phục tình trạng tiếp cận rời rạc giữa các thành phần đo lường trong các nghiên cứu trước; 
Hai là, mô hình nghiên cứu tích hợp, xem xét vai trò trung gian của chia sẻ tri thức trong mối quan hệ giữa lãnh đạo số và đổi mới. Cách tiếp cận tích hợp cho phép làm rõ con đường tác động từ lãnh đạo số đến đổi mới thông qua chia sẻ tri thức, qua đó bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho mối quan hệ chưa được kiểm định đầy đủ trong các nghiên cứu trước.
Bà là, sử dụng một khung phân tích tích hợp đa lý thuyết, khắc phục cách tiếp cận phân mảnh trong các nghiên cứu trước vốn chủ yếu sử dụng riêng lẻ từng lý thuyết để giải thích các mối quan hệ song phương.

[bookmark: _Toc220572921][bookmark: _Toc220573196][bookmark: _Toc220573522]CHƯƠNG 3: BỐI CẢNH, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc220572922][bookmark: _Toc220573197][bookmark: _Toc220573523]3.1. Bối cảnh nghiên cứu
[bookmark: _Toc200118411][bookmark: _Toc220572923][bookmark: _Toc220573198][bookmark: _Toc220573524]3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Tại Việt Nam, HTXNN không chỉ giữ vai trò quan trọng về mặt pháp lý và chính trị trong hệ thống tổ chức sản xuất nông nghiệp, mà còn thể hiện chức năng thực tiễn trong việc hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và triển khai các chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình hoạt động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ là những yếu tố quyết định giúp HTXNN phát huy vai trò hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc200118425][bookmark: _Toc220572934][bookmark: _Toc220573209][bookmark: _Toc220573535]3.1.2. Quy mô và cơ cấu của hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
[bookmark: _Toc200118426][bookmark: _Toc211350710][bookmark: _Toc216425457][bookmark: _Toc216778550][bookmark: _Toc220568227][bookmark: _Toc220572935][bookmark: _Toc220573210][bookmark: _Toc220573536]3.1.2.1. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp
Tại Việt Nam, nông nghiệp giữ vai trò đặt biệt quan trọng, đặc biệt đối với khu vực nông thôn. HTXNN bắt đầu hình thành vào năm 1948 và đã phát triển qua nhiều giai đoạn gắn liền với những biến động về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Kể từ năm 2013, số lượng HTXNN tăng mạnh, với mức trung bình khoảng 800 HTX mới mỗi năm; riêng giai đoạn 2018–2025 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, trong tổng số 21.700 HTXNN trên cả nước, có 14.300 HTXNN được đánh giá là hoạt động đạt hiệu quả, chiếm 65,6% (Bộ NN&PTNT, 2024). Tính đến cuối năm 2025, số lượng HTXNN tiếp tục tăng, đạt khoảng 22.667.
[bookmark: _Toc200118429][bookmark: _Toc211350713][bookmark: _Toc216425460][bookmark: _Toc216778553][bookmark: _Toc220568230][bookmark: _Toc220572938][bookmark: _Toc220573213][bookmark: _Toc220573539]3.1.2.2. Cơ cấu hợp tác xã nông nghiệp
* Lĩnh vực hoạt động: Theo Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2025, HTX trồng trọt chiếm 25,62% tổng số HTXNN trên cả nước, tỷ lệ HTXNN hoạt động chuyên ngành ở các lĩnh vực như thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp lần lượt là 6,4%, 4,67% và 1,00%. Tỷ trọng HTXNN tổng hợp đạt cao nhất với 61,83%, đây là những HTXNN có hoạt động từ hai lĩnh vực trong các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, nước sạch nông thôn. Việc tổ chức hợp tác xã theo mô hình tổng hợp giúp các thành viên hợp tác sản xuất, tiêu thụ, chế biến và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
* Vùng kinh tế: Theo phân tích của Bộ NN&PTNT (2024), HTXNN phân bố nhiều nhất tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc với tỷ lệ 27,8%, tiếp theo là khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long (25,4%, 21,5% và 13,1%). Đây là những khu vực có diện tích đất nông nghiệp lớn và có điều kiện thuận lợi để phát triển các chuỗi giá trị trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến đến tiêu thụ sản phẩm dựa trên đặc điểm sinh thái của từng vùng.
[bookmark: _Toc200118442][bookmark: _Toc220572941][bookmark: _Toc220573216][bookmark: _Toc220573542]3.1.3. Kết quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
[bookmark: _Toc200118443][bookmark: _Toc211350727][bookmark: _Toc216425464][bookmark: _Toc216778557][bookmark: _Toc220568234][bookmark: _Toc220572942][bookmark: _Toc220573217][bookmark: _Toc220573543]* Về kết quả sản xuất - kinh doanh: Năm 2024, cả nước có khoảng 21.700 HTXNN (Bộ NN&PTNT, 2024). Trong đó: 14.300 HTXNN hoạt động hiệu quả (đạt 65,6%); có gần 2.500 HTXNN ứng dụng công nghệ cao, CĐS; 4.339 HTX tham gia bao tiêu nông sản cho thành viên. 2.169 HTXNN sản xuất được các sản phẩm OCOP, đạt tỷ lệ 37,9% số chủ thể của sản phẩm OCOP trên toàn quốc, có khoảng 1.200 HTXNN tham gia phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng.
* Về thành viên của hợp tác xã nông nghiệp: thành viên của HTXNN chủ yếu là các cá nhân hoặc hộ gia đình. Đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng 4,18 triệu thành viên HTXNN, với bình quân 201 thành viên/HTXNN; năm 2024 tăng lên 4,27 triệu thành viên, tương ứng khoảng 210 thành viên/HTXNN. Tuy nhiên, tốc độ tăng chậm chủ yếu xuất phát từ việc hiệu quả hoạt động của một số HTXNN còn hạn chế, khiến khả năng thu hút thành viên mới chưa cao.
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* Về đặc điểm nhân lực của HTXNN:
Hiện có khoảng 1,57 triệu lao động thường xuyên làm việc trong HTXNN, trong đó 360.000 người là thành viên; bình quân mỗi HTXNN sử dụng khoảng 75 lao động (Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường, 2025). Cùng với yêu cầu phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số, cơ cấu nhân lực đang đa dạng hơn, không chỉ là nông dân mà xuất hiện thêm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhân sự chất lượng–truy xuất nguồn gốc, bán hàng và kết nối thị trường, đòi hỏi năng lực công nghệ, phối hợp dựa trên dữ liệu và học hỏi liên tục. Ở cấp quản lý, dù đã có xu hướng bổ sung nhân sự có nền tảng chuyên môn, chất lượng đội ngũ vẫn là điểm nghẽn: mỗi HTXNN chỉ khoảng 3-5 cán bộ quản lý; 44% chưa được đào tạo chính thức, 40% trình độ trung cấp/sơ cấp, chỉ 16% cao đẳng trở lên; 32% giám đốc chưa qua đào tạo, trong khi cán bộ chủ chốt chủ yếu 50–65 tuổi, là rào cản đối với hoạt động quản trị và ứng dụng công nghệ số (Cục Kinh tế Hợp tác và phát triển nông thôn, 2025).
* Về quản trị nhân lực tại HTXNN:
- Hoạch định nhân lực: Nhiều HTXNN vẫn lập kế hoạch nhân lực ngắn hạn, thiếu chiến lược trung - dài hạn. (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, 2025).
- Tổ chức quản trị nhân lực: Cơ cấu bộ máy quản trị nhân lực còn đơn giản, thiếu nhân sự chuyên trách; tuyển dụng chủ yếu dựa vào lao động địa phương/quan hệ cá nhân; bố trí và sử dụng chưa dựa trên phân tích công việc; đào tạo ngắn hạn, đãi ngộ hạn chế, khiến tri thức khó lan tỏa và khó chuyển hóa thành đổi mới.
- Lãnh đạo trong quản trị nhân lực: Vai trò lãnh đạo thường thiên về điều hành tác nghiệp, trong khi quy hoạch nhân lực, xây dựng cơ chế học hỏi, trao quyền và khuyến khích chia sẻ tri thức (đặc biệt qua công cụ số) chưa được triển khai đồng đều, làm hạn chế đổi mới.
- Kiểm soát quản trị nhân lực: Công tác theo dõi - đánh giá chưa chuẩn hóa, thiếu tiêu chí và công cụ (nhất là công cụ số), làm giảm khả năng tích lũy, phản hồi và lan tỏa tri thức trong tổ chức.
- Tiếp cận hỗ trợ chính sách: Dù nhận được nhiều hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức, nhiều HTXNN chưa thụ hưởng đầy đủ do thiếu chủ động và nguồn lực, qua đó làm nổi bật vai trò của lãnh đạo (đặc biệt lãnh đạo số) trong nâng cao năng lực hấp thụ hỗ trợ và chuyển hóa thành đổi mới.
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[bookmark: _Toc223003922]Tại HTXNN Việt Nam, mức độ ứng dụng công nghệ có sự khác biệt giữa các khâu sản xuất, tiêu thụ và quản lý:
Thứ nhất, các công nghệ được áp dụng trong sản xuất như hệ thống tưới tự động, nhà màng, thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật… Tuy nhiên, chỉ có 12% HTXNN triển khai công nghệ đồng bộ ở nhiều khâu sản xuất.
Thứ hai, trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều HTXNN đã sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên các ứng dụng này chủ yếu tập trung ở khâu tiếp thị và bán hàng, chưa gắn kết chặt chẽ với hệ thống quản trị tổng thể.
Thứ ba, trong hoạt động quản lý và điều hành, mức độ số hóa trong quản trị nội bộ còn hạn chế. 
3.2. Quy trình nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu theo quy trình nghiên cứu được tóm tắt ở hình 3.7.
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Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Xây dựng bộ thang đo dự kiến
(Kế thừa từ thang đo gốc)

Phỏng vấn giai đoạn 1 – Tiền thẩm định bảng hỏi
(Điều chỉnh thang đo gốc phù hợp với bối cảnh HTXNN Việt Nam)

Thiết kế phiếu khảo sát
Khảo sát diện rộng
Phân tích dữ liệu khảo sát
- Kiểm định sai lệch do phương pháp
- Phân tích thống kê mô tả
- Phân tích khác biệt trung bình One way Anova
- Phân tích mô hình đo lường
- Phân tích mô hình cấu trúc


Trình bày kết quả nghiên cứu
Phỏng vấn giai đoạn 2
Nghiên cứu tài liệu thứ cấp
Nghiên cứu tình huống

Hình 3.7: Quy trình nghiên cứu
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm tổng quan các nghiên cứu liên quan đến các khái niệm của luận án như: lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới, cũng như mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu này trong bối cảnh tổ chức. Các tài liệu được thu thập từ nhiều nguồn có giá trị khoa học cao như sách chuyên khảo, giáo trình, luận án, báo cáo và các bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế được xếp hạng uy tín (Scopus, WoS,…).
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Phương pháp phỏng vấn được thực hiện nhằm hiệu chỉnh, phát triển thang đo cho các biến nghiên cứu cũng như bổ sung thông tin phục vụ thảo luận kết quả nghiên cứu. Đối tượng phỏng vấn được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu có chủ đích, dựa trên tiêu chí phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và mức độ am hiểu về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức, đổi mới cũng như trong bối cảnh HTXNN. Đối tượng phỏng vấn là 10 người bao gồm: 02 chuyên gia là giảng viên trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực; 02 cán bộ của cơ QLNN về KTTT, HTX; 02 cán bộ của Liên minh HTX ở các cấp trung ương và địa phương; 04 nhân sự chủ chốt của các HTXNN. Đối tượng phỏng vấn đảm bảo tính đại diện theo vị trí công tác, trình độ, kinh nghiệm. Các đối tượng phỏng vấn đa dạng cung cấp thông tin đa chiều và đảm bảo đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra.
Phương pháp phỏng vấn được thực hiện ở 2 giai đoạn:
a. Phỏng vấn giai đoạn 1: Thực hiện với 10 đáp viên để đánh giá mức độ phù hợp thang đo dự kiến của các biến nghiên cứu, hiệu chỉnh/ bổ sung phù hợp với bối cảnh nghiên cứu, từ đó hình thành bảng hỏi hoàn chỉnh.
b) Phỏng vấn giai đoạn 2: Phỏng vấn lần 2 được thực hiện lại với 8/10 đáp viên đã phỏng vấn ở giai đoạn 1, bao gồm cán bộ của cơ QLNN về KTTT, HTX; cán bộ của Liên minh HTX ở các cấp và nhân sự chủ chốt của các HTXNN. Việc lựa chọn các đáp viên này nhằm phục vụ mục tiêu của giai đoạn 2 là làm rõ và diễn giải các kết quả phân tích dữ liệu thực nghiệm trong bối cảnh hoạt động thực tiễn của các HTXNN, các đáp viên đều là những cá nhân có kinh nghiệm trực tiếp trong công tác quản lý, điều hành hoặc hỗ trợ hoạt động của HTXNN. Nội dung phỏng vấn nhằm bổ sung thông tin để diễn giải, thảo luận các kết quả từ khảo sát diện rộng.
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Sử dụng bộ thang đo đã được hiệu chỉnh sau phỏng vấn giai đoạn 1 để thiết kết phiếu khảo sát. Các biến nghiên cứu được đo lường bằng thang Likert 7 mức độ. Các biến về mức độ đồng thuận, thang đo từ 1 – Rất không đồng ý đến 7 – Rất đồng ý; Các biến đánh giá mức độ, thang đo từ 1 – Rất thấp đến 7 – Rất cao.
Phiếu khảo sát gồm 4 phần:
Phần 1: Đánh giá biểu hiện lãnh đạo số của GĐ HTXNN qua 23 thang đo, phản ánh 6 khía cạnh năng lực: Sáng tạo; Học hỏi; Kiến thức chuyên sâu; Tư duy và giải quyết vấn đề; Tầm nhìn và Hợp tác; Dẫn dắt và truyền cảm hứng.
Phần 2: Đánh giá hành vi chia sẻ tri thức của bản thân với 5 thang đo.
Phần 3: Đánh giá mức độ đổi mới của HTX trong năm với 8 thang đo.
Phần 4: Thông tin chung:
- Thông tin về HTX: tên và địa chỉ HTX (Thông tin không bắt buộc trả lời), thời gian hoạt động, lĩnh vực, quy mô HTX theo số lượng thành viên; quy mô HTX theo tổng nguồn vốn; mức độ đầu tư cho CNTT hằng năm.
- Thông tin về GĐ HTX; giới tính, tuổi, trình độ, thời gian làm việc tại HTX.
- Thông tin của người trả lời: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian công tác tại HTX và chức danh công việc.
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Nghiên cứu sử dụng chọn mẫu ngẫu nhiên có điều kiện do tổng thể HTXNN rất lớn và phân bố rộng, không thể khảo sát toàn quốc. Mẫu được chọn ngẫu nhiên trong nhóm HTXNN thỏa 3 điều kiện: (i) thuộc 4 vùng có nhiều HTXNN nhất (Trung du & miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long), chiếm khoảng 88% tổng số HTXNN; (ii) hoạt động trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tổng hợp; (iii) thời gian hoạt động trên 3 năm (thành lập trước 7/2021) để bảo đảm có đủ điều kiện tích lũy tri thức, triển khai đổi mới và ứng dụng công nghệ số. Người trả lời là nhân sự chủ chốt (HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, phụ trách kế toán/kỹ thuật/kinh doanh) nhằm bảo đảm đánh giá tin cậy về lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới của HTXNN.
Sau quá trình thu thập dữ liệu, có 367 phản hồi được ghi nhận từ các đáp viên, trong đó một số phản hồi bị loại bỏ do không thỏa mãn điều kiện mẫu hoặc trả lời không đầy đủ,… Các phản hồi bị loại bỏ trong trường nhiều câu hỏi không có nội dung trả lời, chọn mức điểm như nhau với tất cả câu hỏi. Cuối cùng, 339 phản hồi phù hợp.
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Phương pháp nghiên cứu tình huống được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích, hướng tới những HTXNN có khả năng cung cấp dữ liệu phong phú và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu tình huống được thực hiện từ tháng 12/2024 đến tháng 02/2025 tại HTX Rạch Lọp và HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn. Các HTXNN được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí sau: Có sự hiện diện thực chất của hoạt động CĐS; đa dạng vùng miền nhằm bảo đảm tính đại diện của bối cảnh nghiên cứu; sự đa dạng về quy mô thành viên. 
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Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phương pháp phân tích định lượng. Nghiên cứu sử dụng mô hình phương pháp bình phương tối thiểu từng phần PLS-SEM (Partial Least Squares) để ước lượng các tham số nhằm tối đa hóa phần phương sai được giải thích của các biến phụ thuộc trong mô hình. Quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện theo các bước: 
- Bước 1: Mã hóa dữ liệu và thực hiện thống kê mô tả về đặc trưng của mẫu nghiên cứu
- Bước 2: Kiểm tra tính đồng nhất (common method bias) trong dữ liệu khảo sát. Sử dụng kiểm định Harman's One-Factor Test trên phần mềm SPSS 26.
Bước 3: Đánh giá mô hình đo lường
Các chỉ số được xem xét là:
- Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo dựa vào các hệ số Outer loading, Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp CR (Composite Reliability) và phương sai trích AVE.
- Đánh giá giá trị phân biệt với phương pháp Fornell-Larcker Criterion được đề xuất bởi Fornell và Larcker (1981)và HTMT được giới thiệu bởi Henseler và cộng sự (2015).
Bước 4: Đánh giá mô hình cấu trúc với các hệ số: Hệ số phóng đại phương sai - VIF; Hệ số Q² xác định mức độ mà mô hình có thể dự đoán dữ liệu ngoài mẫu; Chỉ số SRMR đánh giá mức độ phù hợp giữa mô hình nghiên cứu và dữ liệu thực tế; Hệ số đường dẫn (Path Coefficient); Chỉ số R² và R² hiệu chỉnh.
Bước 5: Kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm khảo sát
Sử dụng phần mềm SPSS 26 với phân tích One way ANOVA để trả lời câu hỏi có sự khác biệt trung bình về biểu hiện lãnh đạo số của giám đốc ở các nhóm tuổi, trình độ đào tạo và thời gian làm việc tại HTX hay không?
[bookmark: _Toc200118447][bookmark: _Toc220572968][bookmark: _Toc220573243][bookmark: _Toc220573569]CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO SỐ ĐẾN CHIA SẺ TRI THỨC VÀ ĐỔI MỚI TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

[bookmark: _Toc220572969][bookmark: _Toc220573244][bookmark: _Toc220573570][bookmark: _Toc200118448]4.1. Thực trạng lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
[bookmark: _Toc220572970][bookmark: _Toc220573245][bookmark: _Toc220573571]4.1.1. Thực trạng lãnh đạo số
Dữ liệu khảo sát sau khi làm sạch được sử dụng để thực hiện các phân tích thống kê, bao gồm phân tích thống kê mô tả và phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA), với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS phiên bản 26.
Kết quả phân tích thống kê mô tả:
- Kiến thức chuyên sâu có điểm đánh giá thấp nhất, điểm TB là 4,92 với độ lệch chuẩn là 1,04, phản ánh mức độ phân tán khá lớn trong đánh giá. Cụ thể hơn, quan sát phản ánh “hiểu biết về các xu thế phát triển khoa học và công nghệ” và “thành thạo về công nghệ số” có mức điểm thấp nhất với điểm TB là 4,84 và 4,24, quan sát có mức điểm cao nhất là “hiểu biết sâu về các chính sách (của nhà nước, địa phương,...) liên quan đến hoạt động của HTX” với giá trị 5,5.
- Năng lực “Học hỏi” được đánh giá cao nhất trong sáu nhóm yếu tố với điểm TB đạt 5,47 và độ lệch chuẩn thấp (SD = 0,82). Đây là dấu hiệu cho thấy năng lực học tập được ghi nhận khá tích cực và ổn định trong nhóm đối tượng khảo sát. Trong nội hàm của yếu tố này, “mong muốn học hỏi để thích nghi với thay đổi” có điểm cao nhất (5,74), trong khi “khả năng học hỏi” và “khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số” có điểm thấp hơn, lần lượt là 5,42 và 5,25.
- “Tầm nhìn và hợp tác” (Mean = 5,23; SD = 0,95), “Sáng tạo” (Mean = 5,31; SD = 1,05), “Dẫn dắt và truyền cảm hứng” (Mean = 5,34; SD = 1,02) và “Khả năng tư duy và tìm hiểu vấn đề” (Mean = 5,42; SD = 0,84) đều có điểm trung bình ở mức khá, tuy nhiên đi kèm với đó là độ lệch chuẩn dao động từ trung bình đến cao, cho thấy mức độ khác biệt đáng kể giữa các cá nhân trong các thành tố của lãnh đạo số.
Kết quả phân tích khác biệt trung bình One-way ANOVA: 
- Theo độ tuổi, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa các nhóm tuổi đối với 6 yếu tố cấu thành lãnh đạo số: Sáng tạo (CRE), tư duy và tìm hiểu vấn đề (TAI), học hỏi (CUR), kiến thức chuyên sâu (DK), tầm nhìn và hợp tác (VAC), dẫn dắt và truyền cảm hứng (INS). Trong đó, GĐ dưới 45 tuổi có điểm TB cao hơn trên tất cả các yếu tố lãnh đạo số.
[bookmark: _Hlk199083401]- Theo trình độ đào tạo, kiểm định Levene cho thấy không có sự khác biệt phương sai đáng kể giữa các nhóm (p > 0,05), cho phép sử dụng kết quả từ kiểm định ANOVA thông thường. Tất cả các yếu tố của lãnh đạo số đều cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trình độ học vấn của giám đốc (p < 0,001). Trong đó, GĐ có trình độ từ CĐ trở lên thể hiện mức độ vượt trội về các biểu hiện của lãnh đạo số so với nhóm có trình độ THPT hoặc sơ cấp.
- Theo thời gian làm việc tại HTX, tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa các nhóm có thời gian làm việc khác nhau với 2 yếu tố cấu thành lãnh đạo số: Học hỏi (CUR), tầm nhìn và hợp tác (VAC). Các yếu tố còn lại không ghi nhận sự khác biệt đáng kể, điều này hàm ý rằng ảnh hưởng của thời gian công tác tại HTX chủ yếu thể hiện ở các năng lực liên quan đến định hướng phát triển và khả năng thích ứng với tri thức mới.
Kết quả nghiên cứu tình huống tại HTX Rạch Lọp và HTX rau quả sạch Chúc Sơn cũng ghi nhận một số điểm tương đồng với kết quả phân tích dữ liệu khảo sát về thực trạng lãnh đạo số. Cụ thể, trình độ chuyên môn và độ tuổi của lãnh đạo được ghi nhận có mối liên hệ nhất định với mức độ thể hiện năng lực lãnh đạo số trong các HTXNN được nghiên cứu.
Một số nguyên nhân của hạn chế đối với năng lực lãnh đạo số như: đặc điểm nhân khẩu học thuộc về GĐ HTXNN, cụ thể tỷ lệ giám đốc HTXNN lớn tuổi, chưa qua đào tạo chuyên môn hiện vẫn ở mức cao; môi trường nội tại của HTXNN còn một số yếu tố cản trở việc phát huy năng lực lãnh đạo số; chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý HTXNN trong bối cảnh CĐS vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
[bookmark: _Toc200118483][bookmark: _Toc220572983][bookmark: _Toc220573258][bookmark: _Toc220573584]4.1.2. Thực trạng chia sẻ tri thức 
Kết quả khảo sát về hành vi chia sẻ tri thức tại các HTXNN cho thấy mức độ chia sẻ hiện nay vẫn còn mang tính hình thức và chưa thực sự trở thành một phần thường xuyên trong văn hóa tổ chức. Cụ thể, điểm TB tổng hợp của biến “chia sẻ tri thức” đạt 4,97/7, phản ánh sự đồng thuận ở mức TB khá, nghĩa là hành vi chia sẻ tri thức chưa phổ biến hoặc mang tính chủ động cao trong nội bộ tổ chức.
Phân tích chi tiết theo từng biểu hiện hành vi cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai loại hình tri thức:
- Hành vi chia sẻ báo cáo công việc và tài liệu chính thức (KS1), đại diện cho tri thức hiện, có điểm TB cao nhất (5,36). 
- Các biểu hiện hành vi liên quan đến tri thức ẩn, như chia sẻ kinh nghiệm làm việc (KS3 - 4,73), bí quyết cá nhân (KS4 - 5,01), kiến thức tiếp thu từ đào tạo (KS5 - 4,96) lại có điểm trung bình thấp hơn. 
Xét về độ lệch chuẩn,  KS1 có độ lệch chuẩn cao nhất (1,018). Điều này gợi ý rằng ngay cả với tri thức hiện vốn dễ chia sẻ hơn và thường là bắt buộc thì mức độ thực hiện vẫn không đồng đều giữa các cá nhân, có thể do khác biệt về vai trò, nhận thức hoặc khả năng tiếp cận tài liệu. Ở chiều ngược lại, các hành vi liên quan đến tri thức ẩn có độ lệch chuẩn thấp hơn (0,876 đến 0,917), phản ánh sự nhất quán tương đối trong mức độ hạn chế chia sẻ loại hình tri thức này, nghĩa là có một tỷ lệ lớn người lao động chưa sẵn sàng hoặc không có điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết cá nhân.
Tình huống tại HTX Rạch Lọp và HTX rau quả sạch Chúc Sơn cũng củng cố kết quả khảo sát khi cho thấy chia sẻ tri thức chủ yếu tập trung vào tri thức hiện, trong khi tri thức ẩn và tính chuẩn hóa hành vi chia sẻ còn hạn chế, đặc biệt ở HTXNN có quy mô thành viên lớn và có sự chênh lệch về trình độ lao động.
Như vậy, hành vi chia sẻ thức của người lao động ở HTXNN còn hạn chế, chưa hình thành như một thói quen tổ chức. Nguyên nhân của hạn chế liên quan đến yếu tố cá nhân, yếu tố tổ chức, yếu tố đặc điểm của tri thức, yếu tố công nghệ.
[bookmark: _Toc200118487][bookmark: _Toc220572987][bookmark: _Toc220573262][bookmark: _Toc220573588]4.1.3. Thực trạng đổi mới
[bookmark: _Hlk199085042]Kết quả khảo sát về đổi mới ở các HTXNN cho thấy mức độ đổi mới vẫn ở ngưỡng TB khá với ưu thế thuộc về đổi mới gia tăng hơn là đổi mới triệt để. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk199085055]- Đổi mới quy trình đạt mức cao hơn đổi mới sản phẩm, điểm TB đổi mới quy trình (5,02) cao hơn mức đạt được của đổi mới sản phẩm (4,71) trên thang 7 điểm.
- Đổi mới gia tăng chiếm ưu thế so với đổi mới triệt để, khi phân tích chi tiết từng quan sát, có thể thấy các dạng đổi mới gia tăng - cải tiến trên nền tảng sẵn có đạt điểm trung bình cao hơn các dạng đổi mới triệt để - tạo ra khác biệt lớn.
[bookmark: _Hlk199085074][bookmark: _Hlk199085086]- Đổi mới so với ba năm trước cho thấy xu hướng cải thiện: Điểm trung bình cao nhất trong cả hai nhóm thuộc về các quan sát so sánh mức độ đổi mới hiện tại với ba năm trước: PDI4 (5,10) và PCI4 (5,38).
- Độ lệch chuẩn phản ánh sự không đồng đều: Độ lệch chuẩn ở cả hai nhóm dao động từ 0,971 đến 1,189, phản ánh mức độ khác biệt đáng kể giữa các HTX về kết quả đổi mới.
Bằng chứng từ nghiên cứu tình huống củng cố các phát hiện của nghiên cứu. Cụ thể, mặc dù tồn tại sự khác biệt về quy mô thành viên, hoạt động đổi mới tại HTX Rạch Lọp và HTX rau quả sạch Chúc Sơn vẫn tập trung đối với đổi mới quy trình hơn là đổi mới sản phẩm. Đồng thời, giữa hai HTXNN cũng ghi nhận sự khác biệt nhất định về cách thức và mức độ triển khai các hoạt động đổi mới.
Những hạn chế nêu trên bắt nguồn từ hai nhóm nguyên nhân chính như:
- Nguyên nhân thuộc về HTX: Đội ngũ quản lý của nhiều HTX chưa được trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng về quản trị, nên còn lúng túng trong triển khai đổi mới. Ngoài ra, nhiều HTX có quy mô nhỏ khó có điều kiện tiếp cận tín dụng, thiết bị sản xuất lạc hậu, khó tiếp cận công nghệ mới. Mô hình tổ chức đơn giản, chưa có cơ chế khuyến khích sáng kiến khiến đổi mới diễn ra rời rạc, thiếu chiến lược và không được nhân rộng. Đặc biệt, văn hóa đổi mới chưa trở thành chuẩn mực chung, làm giảm động lực ưu tiên cho đổi mới.
 - Nguyên nhân đến từ các yếu tố bên ngoài: Sự phát triển nhanh của công nghệ khiến HTXNN gặp khó khăn trong việc theo kịp; chính sách hỗ trợ còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa phù hợp với năng lực thực tế của HTXNN. 
4.2. Kết quả kiểm định dữ liệu, mô hình và giả thuyết nghiên cứu
[bookmark: _Toc200221042][bookmark: _Toc220572999][bookmark: _Toc220573274][bookmark: _Toc220573600]4.2.1. Kiểm định sai lệch do phương pháp
Để hạn chế sai lệch do phương pháp, nghiên cứu kết hợp biện pháp thiết kế bảng hỏi và kiểm định thống kê. Về thiết kế, bảng hỏi không yêu cầu thông tin định danh, câu hỏi tên/địa chỉ HTXNN không bắt buộc; đồng thời cam kết bảo mật và xử lý khuyết danh, chỉ dùng cho nghiên cứu; bảng hỏi được tiền kiểm qua phỏng vấn để chuẩn hóa diễn đạt, bảo đảm người trả lời hiểu đúng. Về thống kê, sau khi làm sạch dữ liệu, nghiên cứu áp dụng kiểm định một nhân tố Harman (1967) trên SPSS 26, kết quả nhân tố đơn giải thích 39,235% phương sai (<50% theo Cooper và cộng sự, 2020), cho thấy sai lệch do phương pháp không đáng kể.
[bookmark: _Toc200221044][bookmark: _Toc220573001][bookmark: _Toc220573276][bookmark: _Toc220573602]4.2.2. Đánh giá mô hình đo lường
[bookmark: _Toc200221045][bookmark: _Hlk186548136][bookmark: _Toc211350833][bookmark: _Toc216425523][bookmark: _Toc216778616][bookmark: _Toc220568294][bookmark: _Toc220573002][bookmark: _Toc220573277][bookmark: _Toc220573603]4.2.2.1. Đánh giá chất lượng biến quan sát, độ tin cậy tổng hợp, tính hội tụ 
a. Đánh giá chất lượng biến quan sát: Hệ số tải ngoài của các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu đều đạt giá trị > 0,7, nghĩa là các biến quan sát có quan hệ mạnh với biến ẩn và có thể được xem là có chất lượng tốt.
b. Đánh giá độ tin cậy và mức độ hội tụ của thang đo:
Giá trị Cronbach’s Alpha của các nhóm biến bậc 1 và bậc 2 đạt từ 0,797 đến 0,890, vượt mức tối thiểu 0,7 - phản ánh sự ổn định của các biến quan sát. Tương tự, giá trị CR đạt từ 0,868 đến 0,917 cho thấy thang đo đạt độ tin cậy tổng hợp tốt.
Phương sai trích AVE lớn hơn 0,5, biến tiềm ẩn lý giải được phần lớn phương sai của các biến quan sát, thỏa mãn điều kiện về tính hội tụ của mô hình đo lường. 
[bookmark: _Toc200221049][bookmark: _Hlk186548149][bookmark: _Toc211350837][bookmark: _Toc216425527][bookmark: _Toc216778620][bookmark: _Toc220568298][bookmark: _Toc220573006][bookmark: _Toc220573281][bookmark: _Toc220573607]4.2.2.2. Đánh giá tính phân biệt của thang đo
[bookmark: _Toc200221052][bookmark: _Toc220573009][bookmark: _Toc220573284][bookmark: _Toc220573610]Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy căn bậc hai AVE của từng biến đều lớn hơn tương quan với các biến còn lại, khẳng định giá trị phân biệt đạt yêu cầu. Đồng thời, toàn bộ HTMT đều < 0,9. Như vậy, các khái niệm trong mô hình được phân tách rõ ràng và duy trì tính độc lập.
[bookmark: _Toc200221053][bookmark: _Toc211350841][bookmark: _Toc216425531][bookmark: _Toc216778624][bookmark: _Toc220568302][bookmark: _Toc220573010][bookmark: _Toc220573285][bookmark: _Toc220573611]4.2.3. Đánh giá mô hình cấu trúc
[bookmark: _Toc216425532][bookmark: _Toc216778625][bookmark: _Toc220568303][bookmark: _Toc220573011][bookmark: _Toc220573286][bookmark: _Toc220573612]4.2.3.1. Kiểm tra đa cộng tuyến
[bookmark: _Toc200221055][bookmark: _Toc211350843][bookmark: _Toc216425534][bookmark: _Toc216778627][bookmark: _Toc220568305][bookmark: _Toc220573013][bookmark: _Toc220573288][bookmark: _Toc220573614]Trong số các cặp biến, PCI-KS và PDI-KS có giá trị VIF cao nhất, cùng đạt 1,640. Các giá trị VIF còn lại của những cặp biến khác đều nhỏ hơn 3. Nghĩa là mô hình không xuất hiện vấn đề đa cộng tuyến và dữ liệu đáp ứng yêu cầu để tiếp tục phân tích.
[bookmark: _Hlk186548182][bookmark: _Toc216425535][bookmark: _Toc216778628][bookmark: _Toc220568306][bookmark: _Toc220573014][bookmark: _Toc220573289][bookmark: _Toc220573615]4.2.3.2. Đánh giá sự phù hợp và khả năng dự báo của mô hình nghiên cứu
[bookmark: _Toc216425537][bookmark: _Toc216778630][bookmark: _Toc220568308][bookmark: _Toc220573016][bookmark: _Toc220573291][bookmark: _Toc220573617]- Giá trị SRMR nhỏ hơn 0,08, mô hình đạt yêu cầu về độ phù hợp. 
- Các biến đo lường PDI và PCI đều có giá trị Q² vượt mức 0,35, phản ánh khả năng dự báo mạnh. Biến tri thức chia sẻ (KS) đạt giá trị Q² bằng 0,153, cho thấy mức dự báo trung bình nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
[bookmark: _Toc200221058][bookmark: _Toc211350846][bookmark: _Toc216425539][bookmark: _Toc216778632][bookmark: _Toc220568310][bookmark: _Toc220573018][bookmark: _Toc220573293][bookmark: _Toc220573619][bookmark: _Hlk186548189]4.2.3.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Kết quả kiểm định các giả thuyết được tổng hợp trong hình 4.7 và bảng 4.10.
[image: ]
[bookmark: _Toc186581009][bookmark: _Toc187329749][bookmark: _Toc198330969][bookmark: _Toc198472706][bookmark: _Toc199282252][bookmark: _Toc199402718][bookmark: _Toc200221063][bookmark: _Toc211350851][bookmark: _Toc216425544][bookmark: _Toc216778637][bookmark: _Toc220568315][bookmark: _Toc220573023][bookmark: _Toc220573298][bookmark: _Toc220573624]Hình 4.7: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc
Ghi chú: giá trị trên đường dẫn thể hiện tổng mức tác động và P value, giá trị trong ô tròn xanh là là R2adj
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu trên phần mềm Smart PLS 4
[bookmark: _Toc186581005][bookmark: _Toc187329745][bookmark: _Toc198330965][bookmark: _Toc198472702][bookmark: _Toc199282248][bookmark: _Toc199402714][bookmark: _Toc200221059][bookmark: _Toc211350847][bookmark: _Toc216425540][bookmark: _Toc216778633][bookmark: _Toc220568311][bookmark: _Toc220573019][bookmark: _Toc220573294][bookmark: _Toc220573620]

Bảng 4.10: Kết quả kiểm định các giải thuyết nghiên cứu
	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Hệ số Beta
	Độ lệch chuẩn
	T value
	P value
	Kết luận 
giả thuyết
	Giá trị f2

	H1
	Lãnh đạo số -> Chia sẻ tri thức
	0,507 
	0,053
	9,526 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,346 

	H2
	Lãnh đạo số -> Đổi mới sản phẩm
	0,361 
	0,048 
	7,540 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,204 

	H3
	Lãnh đạo số -> Đổi mới quy trình
	0,332 
	0,074 
	4,483 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,206 

	H4
	Chia sẻ tri thức -> Đổi mới sản phẩm
	0,334 
	0,056 
	6,070 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,153 

	H5
	Chia sẻ tri thức -> Đổi mới quy trình
	0,298 
	0,066 
	4,490 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,141 

	Quy mô lao động -> Đổi mới sản phẩm
	0,146 
	0,047 
	3,132 
	0,002 
	Chấp nhận
	0,038 

	Quy mô lao động -> Đổi mới quy trình
	0,327 
	0,043 
	7,619 
	0,000 
	Chấp nhận
	0,227 

	Quy mô thành viên -> Đổi mới sản phẩm
	-0,068 
	0,031 
	2,199 
	0,028 
	Chấp nhận
	0,010 

	Quy mô thành viên -> Đổi mới quy trình
	0,027 
	0,035 
	0,783 
	0,434 
	Chưa 
khẳng định
	 

	Thời gian hoạt động -> Đổi mới sản phẩm
	-0,019 
	0,044 
	0,430 
	0,667 
	Chưa 
khẳng định
	 

	Thời gian hoạt động -> Đổi mới quy trình
	0,013 
	0,038 
	0,344 
	0,731 
	Chưa 
khẳng định
	

	Đầu tư IT -> Đổi mới sản phẩm
	0,129 
	0,046 
	2,841 
	0,005 
	Chấp nhận
	0,020 

	Đầu tư IT -> Đổi mới quy trình
	0,097 
	0,038 
	2,582 
	0,010 
	Chấp nhận
	0,030 

	H6
	Lãnh đạo số -> Chia sẻ tri thức -> Đổi mới sản phẩm
	0,173 
	0,036 
	4,861 
	0,000 
	Chấp nhận
	

	H7
	Lãnh đạo số -> Chia sẻ tri thức -> Đổi mới quy trình
	0,151 
	0,039 
	3,904 
	0,000 
	Chấp nhận
	


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu trên phần mềm Smart PLS 4
[bookmark: _Toc200221061][bookmark: _Toc211350849][bookmark: _Toc216425542][bookmark: _Toc216778635][bookmark: _Toc220568313][bookmark: _Toc220573021][bookmark: _Toc220573296][bookmark: _Toc220573622]4.2.3.4. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy
Giá trị R² điều chỉnh của ba biến phụ thuộc là chia sẻ tri thức (KS), đổi mới sản phẩm (PDI) và đổi mới quy trình (PCI) đạt lần lượt 0,255; 0,530 và 0,608. Các mức R² này cho biết mô hình có khả năng giải thích khoảng 25,5% sự biến thiên của chia sẻ tri thức, hơn 50% đối với đổi mới sản phẩm và khoảng 60,8% trong trường hợp đổi mới quy trình.
[bookmark: _Toc220573051][bookmark: _Toc220573326][bookmark: _Toc220573652][bookmark: _Hlk186548218][bookmark: _Toc200221065][bookmark: _Toc220573052][bookmark: _Toc220573327][bookmark: _Toc220573653]4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
4.3.1. Ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức tại hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Lãnh đạo số có ảnh hưởng tích cực, trực tiếp với mức tác động lớn đến chia sẻ tri thức (β = 0,507; P-value = 0,000). Kết quả này thống nhất với quan điểm của một số nghiên cứu, theo đó hành vi chia sẻ tri thức có thể được kích thích khi người lãnh đạo coi công nghệ số là hữu ích với tổ chức, khi đó họ trở thành người hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động chia sẻ tri thức trong tổ chức (Srisathan và cộng sự, 2020; Fatima và Masood, 2023).
[bookmark: _Toc200221066][bookmark: _Toc220573053][bookmark: _Toc220573328][bookmark: _Toc220573654][bookmark: _Hlk186548226]4.3.2. Ảnh hưởng của lãnh đạo số đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình tại hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Lãnh đạo số tác động tích cực, trực tiếp đến cả đổi mới sản phẩm (β = 0,361; P-value = 0,000) và đổi mới quy trình (β = 0,332; P-value = 0,000), trong đó mức độ tác động đến hai loại đổi mới không có sự khác biệt lớn. Phát hiện này đi ngược lại với kết quả nghiên cứu của Benitez và cộng sự (2022) khi các học giả cho rằng lãnh đạo số không có tác động trực tiếp đến đổi mới mà chỉ ảnh hưởng gián tiếp thông qua yếu tố trung gian. Kết quả nghiên cứu một lần nữa ủng hộ quan điểm của nhiều học giả khác, những người nhấn mạnh vai trò quan trọng và tác động trực tiếp của lãnh đạo số đối với đổi mới (Borah và cộng sự, 2022; Nguyen và Le, 2023; Niu và cộng sự, 2022; Salamzadeh và cộng sự, 2021; Wang và cộng sự, 2022; Yopan và cộng sự, 2022).
[bookmark: _Toc200221067][bookmark: _Toc220573054][bookmark: _Toc220573329][bookmark: _Toc220573655][bookmark: _Hlk186548233]4.3.3. Ảnh hưởng của chia sẻ tri thức đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình tại hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Chia sẻ tri thức tác động tích cực, trực tiếp đến đổi mới sản phẩm (β = 0,340; P-value = 0,000) và đổi mới quy trình (β = 0,298; P-value = 0,000) tại HTXNN Việt Nam, trong đó mức độ tác động đến đổi mới sản phẩm cao hơn đổi mới quy trình. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ quan điểm tồn tại tác động trực tiếp, tích cực của chia sẻ tri thức đến đổi mới (Lin, 2007; Wang và Wang, 2012; Kim và Shim, 2018; Lei và cộng sự, 2020; Nham và cộng sự, 2020).
[bookmark: _Toc200221068][bookmark: _Toc220573055][bookmark: _Toc220573330][bookmark: _Toc220573656][bookmark: _Hlk186548240]4.3.4. Vai trò trung gian của chia sẻ tri thức trong mối quan hệ giữa lãnh đạo số và đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình tại hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Tồn tại tác động trung gian một phần của lãnh đạo số đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình thông qua chia sẻ tri thức vì tác động trực tiếp lãnh đạo số đến đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình cũng như tác động gián tiếp thông qua chia sẻ tri thức đến đổi mới sản phẩm (β = 0,173; P-value = 0,000), đổi mới quy trình (β = 0,151; P-value = 0,000) đều có ý nghĩa thống kê. nghiên cứu đã góp phần bổ sung các hiểu biết về vai trò trung gian của chia sẻ tri thức trong mối quan hệ giữa lãnh đạo số và đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình hoạt động của tổ chức khi có rất ít nghiên cứu đề cập trực diện đến mối quan hệ này.
[bookmark: _Toc220573056][bookmark: _Toc220573331][bookmark: _Toc220573657]4.3.5. Vai trò của biến kiểm soát trong mô hình nghiên cứu
Phân tích các biến kiểm soát chỉ ra mức độ ảnh hưởng khác nhau: thời gian hoạt động không tác động đáng kể, quy mô thành viên có ảnh hưởng nhẹ và nghịch chiều đến đổi mới sản phẩm, trong khi quy mô lao động và mức độ đầu tư CNTT có tác động tích cực và đáng kể đến cả hai loại đổi mới.








[bookmark: _Toc200221094][bookmark: _Toc220573058][bookmark: _Toc220573333][bookmark: _Toc220573659]CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc220573059][bookmark: _Toc220573334][bookmark: _Toc220573660][bookmark: _Toc200221096]5.1. Căn cứ đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị
[bookmark: _Toc220568352][bookmark: _Toc220573060][bookmark: _Toc220573335][bookmark: _Toc220573661]Để đưa ra các đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị, nghiên cứu dựa trên các căn cứ: (i) Kết quả nghiên cứu về thực trạng lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam; (ii) Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam; (iii) Bối cảnh liên quan đến đổi mới HTXNN Việt Nam; (iv) Định hướng, mục tiêu phát triển HTXNN Việt Nam. Các yếu tố (i) và (ii) đã được trình bày chi tiết trong các mục 4.1, 4.2 và 4.3, do đó phần này sẽ tập trung phân tích các yếu tố liên quan đến bối cảnh, định hướng và mục tiêu phát triển HTXNN Việt Nam.
[bookmark: _Toc220573061][bookmark: _Toc220573336][bookmark: _Toc220573662]5.1.1. Bối cảnh liên quan đến đổi mới hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030
HTXNN Việt Nam đang hoạt động trong một môi trường thay đổi nhanh, phức tạp và đầy thách thức. Tuy nhiên, chính trong những bối cảnh đó cũng mở ra nhiều cơ hội mới để các HTXNN đổi mới toàn diện, từ công nghệ, tri thức, mô hình quản trị đến liên kết thị trường. Đổi mới không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để các HTXNN tồn tại, thích ứng và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.
[bookmark: _Toc200221097][bookmark: _Toc220573062][bookmark: _Toc220573337][bookmark: _Toc220573663][bookmark: _Hlk186466535]5.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030
[bookmark: _Toc199281833][bookmark: _Toc199282310][bookmark: _Toc199402776][bookmark: _Toc200221098][bookmark: _Toc211350887][bookmark: _Toc216425578][bookmark: _Toc216778673][bookmark: _Toc220568355][bookmark: _Toc220573063][bookmark: _Toc220573338][bookmark: _Toc220573664]Định hướng và mục tiêu phát triển HTXNN đã được xác định rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Theo đó:
Về định hướng phát triển HTXNN Việt Nam: Trong bối cảnh HTXNN Việt Nam đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu thế toàn cầu như chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tuần hoàn và yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức nội tại, việc xác lập định hướng đổi mới là yêu cầu cấp thiết. Trước tình hình đó, Đảng đã xác định định hướng chiến lược nhằm phát triển HTXNN theo hướng bền vững, hiện đại, thích ứng và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
[bookmark: _Toc216778678][bookmark: _Toc220568360][bookmark: _Toc220573068][bookmark: _Toc220573343][bookmark: _Toc220573669][bookmark: _Toc216778679][bookmark: _Toc220568361][bookmark: _Toc220573069][bookmark: _Toc220573344][bookmark: _Toc220573670]Về mục tiêu phát triển HTXNN Việt Nam: Đến năm 2030, phát triển HTXNN Việt Nam hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó HTXNN đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất và thị trường.
[bookmark: _Toc216778680][bookmark: _Toc220568362][bookmark: _Toc220573070][bookmark: _Toc220573345][bookmark: _Toc220573671]- Mục tiêu về quy mô và mạng lưới HTXNN: Hình thành hệ thống HTXNN đồng bộ về số lượng và chất lượng, với trên 5.000 HTXNN hoạt động ổn định; Tối thiểu 500 HTXNN tham gia hợp tác trong chuỗi giá trị, xây dựng mạng lưới liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ và các chủ thể khác trong nông nghiệp.
[bookmark: _Toc216778681][bookmark: _Toc220568363][bookmark: _Toc220573071][bookmark: _Toc220573346][bookmark: _Toc220573672]- Mục tiêu về chất lượng sản xuất và quản trị: Gia tăng tỷ lệ HTXNN sản xuất nông sản an toàn, chuẩn hóa quy trình và thực hiện truy xuất nguồn gốc theo chuẩn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu; Nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho nông dân, coi đây là tiêu chí quan trọng phản ánh tính bền vững và hiệu quả của HTXNN.
- Mục tiêu về đổi mới và liên kết: Thúc đẩy HTXNN tăng cường liên kết với doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ, thông tin và nguồn lực mới; Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, chế biến và dịch vụ nông nghiệp, góp phần triển khai nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
[bookmark: _Toc220573072][bookmark: _Toc220573347][bookmark: _Toc220573673]5.2. Đề xuất hàm ý quản trị và khuyến nghị thúc đẩy đổi mới tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng lãnh đạo số và chia sẻ tri thức đều có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình của các HTXNN Việt Nam. Đây là hai yếu tố then chốt, có thể can thiệp và cải thiện để thúc đẩy đổi mới HTXNN trong bối cảnh chuyển đổi số. Dưới góc độ quản trị nhân lực, đây là các yếu tố gắn với con người và hành vi tổ chức, trong khi lãnh đạo số định hướng quá trình đổi mới thông qua chiến lược, công nghệ và tầm nhìn, thì chia sẻ tri thức đóng là nền tảng tri thức thực tiễn, nơi các sáng kiến có thể hình thành và lan tỏa. Vì vậy, để thúc đẩy đổi mới của HTXNN cần tập trung cải thiện hai yếu tố này.
[bookmark: _Toc200221104][bookmark: _Toc220573073][bookmark: _Toc220573348][bookmark: _Toc220573674]5.2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo số tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Hàm ý quản trị và khuyến nghị cụ thể:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo số thông qua sự chủ động của cá nhân 
[bookmark: _Toc199281842][bookmark: _Toc199282319][bookmark: _Toc199402785][bookmark: _Toc200221107][bookmark: _Toc211350896][bookmark: _Toc216425589][bookmark: _Toc216778686][bookmark: _Toc220568368][bookmark: _Toc220573076][bookmark: _Toc220573351][bookmark: _Toc220573677]- Nâng cao năng lực lãnh đạo số thông qua các tác nghiệp quản trị nhân lực: Thực hiện quy hoạch nhân lực kế cận cho các vị trí quản lý; Thu hút nhân lực trẻ, có trình độ cho các vị trí quản lý; Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo số cho đội ngũ quản lý; Xây dựng văn hóa đổi mới tại hợp tác xã nông nghiệp.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo số thông qua sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước và Liên minh hợp tác xã Việt Nam
[bookmark: _Toc200221135][bookmark: _Toc220573103][bookmark: _Toc220573378][bookmark: _Toc220573704]5.2.2. Thúc đẩy chia sẻ tri thức tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
Hàm ý quản trị cụ thể:
- Hệ thống hóa và số hóa tri thức nội bộ trong hợp tác xã nông nghiệp
- Nâng cao năng lực số cho người lao động và thành viên hợp tác xã nông nghiệp
- Phát triển văn hóa học tập và chia sẻ tri thức trong hợp tác xã nông nghiệp
- Đầu tư và ứng dụng công nghệ hỗ trợ lưu trữ, truy cập và chia sẻ tri thức trong hợp tác xã nông nghiệp
5.2.3. Một số hàm ý quản trị khác
Để thúc đẩy đổi mới, HTXNN có thể triển khai các biện pháp sau: Tối ưu hóa tổ chức lao động theo quy mô thực tế; Xây dựng cơ chế quản trị nội bộ linh hoạt cho các HTXNN có quy mô thành viên lớn; Tăng cường đầu tư CNTT và bảo đảm nguồn lực tài chính.
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KẾT LUẬN

Luận án “Ảnh hưởng của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới tại các HTXNN Việt Nam” đạt các kết quả chính sau. 
Thứ nhất, xây dựng mô hình lý thuyết giải thích tác động của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới trong HTXNN, dựa trên khoảng trống nghiên cứu và tích hợp các lý thuyết nền tảng (lý thuyết cấp trên, khuếch tán đổi mới, dựa trên tri thức, năng lực động); Kế thừa và điều chỉnh thang đo lãnh đạo số theo hai nhóm năng lực cốt lõi: năng lực chiến lược trong định hình và tổ chức thực thi chuyển đổi số, năng lực tạo ảnh hưởng đối với con người. 
Thứ hai, kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy các mối quan hệ được xây dựng trong mô hình đều được chứng minh, khi bằng chứng khảo sát xác nhận tác động của lãnh đạo số đối với hành vi chia sẻ tri thức và đổi mới trong các HTXNN Việt Nam. Theo đó, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đều có ý nghĩa thống kê, chia sẻ tri thức là trung gian kết nối tác động của lãnh đạo số với đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm. Bên cạnh phần định lượng, nghiên cứu cũng triển khai nghiên cứu một số tình huống cụ thể nhằm làm rõ biểu hiện lãnh đạo số trong bối cảnh thực tiễn, qua đó hỗ trợ diễn giải sâu hơn cho các phát hiện thống kê.
Thứ ba, đề xuất các hàm ý quản trị và khuyến nghị tăng cường đổi mới trong các HTXNN Việt Nam, được dẫn dắt chủ yếu bởi năng lực lãnh đạo số và quá trình chia sẻ tri thức. Trong đó, các biện pháp liên quan đến phát triển năng lực lãnh đạo số cần có sự phối hợp của từng cá nhân trong HTX, cùng với sự hỗ trợ từ cơ quan QLNN và các tổ chức liên quan. Đối với nhóm giải pháp thúc đẩy chia sẻ tri thức, trọng tâm là tăng cường vai trò của HTX trong việc kiến tạo một môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích trao đổi và lan tỏa tri thức giữa các thành viên.
Mặc dù đạt nỗ lực và đạt được những kết quả nhất định, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế: Một là, bộ dữ liệu khảo sát phản ánh tình hình của một nhóm HTXNN tại một số tỉnh, thành phố đại diện cho bốn vùng kinh tế nên khó bao quát toàn bộ bức tranh ở quy mô quốc gia; Hai là, mô hình nghiên cứu giải thích được một phần biến động của chia sẻ tri thức, đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, cho thấy khả năng tồn tại các yếu tố khác chưa được đưa vào mô hình; Ba là, nghiên cứu chưa kiểm định được sự khác biệt trong tác động của lãnh đạo số đến chia sẻ tri thức và đổi mới theo các loại hình HTXNN do cỡ mẫu của các nhóm chăn nuôi và thủy sản trong nghiên cứu hiện tại chưa đủ để tiến hành phân tích đa nhóm một cách tin cậy. 
Vì vậy, các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng theo hướng kiểm định vai trò trung gian hoặc điều tiết của một số biến số, chẳng hạn như chính sách hỗ trợ của Nhà nước, năng lực của người lao động hoặc văn hóa tổ chức. Bên cạnh đó, có thể khảo sát theo từng loại hình HTXNN với cỡ mẫu cân bằng hơn nhằm kiểm định sự khác biệt trong cơ chế tác động giữa lãnh đạo số, chia sẻ tri thức và đổi mới tại HTXNN hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. 
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